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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài  

Nước là nguồn gốc của mọi sự sống trên trái đất, là cốt lõi của sự phát 

triển bền vững ở mỗi quốc gia. Với ý nghĩa và giá trị cực kỳ quan trọng của 

nước như vậy, vấn đề bảo vệ, giữ gìn nguồn nước sạch phải trở thành một trong 

những chính sách quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia, đặc biệt là với những 

nước đang phát triển như Việt Nam. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo vệ 

môi trường nước mang tính chiến lược quan trọng cốt lõi trong đó vấn đề kiểm 

soát ô nhiễm nước có ý nghĩa và đóng vai trò quyết định. Nhận thức sâu sắc về 

tầm quan trọng của môi trường nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn 

đề xây dựng và thực thi pháp luật bảo vệ môi trường nói chung, kiểm soát ô 

nhiễm môi trường nước nói riêng.  

Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển kinh tế những năm vừa qua của đất 

nước ta, chất lượng nước mặt ở Việt Nam đang trên đà suy thoái nghiêm trọng. 

Đó là do tình trạng ô nhiễm nước ở các địa phương đang ngày càng lan rộng, 

mức độ ô nhiễm nước mặt ngày càng nặng nề hơn. Việc phòng ngừa, ngăn chặn 

ô nhiễm và kiểm soát môi trường nước tỏ ra thiếu hiệu quả. Việc xử lý các hành 

vi gây ô nhiễm nước, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nước chưa 

nghiêm. Tình trạng nước mặt bị ô nhiễm đã gây tác hại không nhỏ cho sản xuất, 

kinh tế, là nguồn gốc của nhiều bệnh tật làm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của 

người dân. Một loạt các vụ việc gây ô nhiễm nước nghiêm trọng như việc công 

ty Vedan xả nước thải chưa xử lý gây ô nhiễm sông Thị Vải năm 2008, vụ việc ô 

nhiễm môi trường biển tại khu công nghiệp Vũng Áng-Formosa năm 2016 hay ô 

nhiễm nguồn nước sinh hoạt do công ty nước sạch Sông Đà cung cấp làm ảnh 

hưởng đến hàng chục vạn hộ dân Hà Nội năm 20191 đã gây bức xúc trong dư 

                                                           
1 Nguyễn Đức Khiển (2022), Những biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước tiên tiến hiện nay; 

xem tại: https://www.moitruongvadothi.vn/nhung-bien-phap-khac-phuc-o-nhiem-moi-truong-nuoc-

tien-tien-hien-nay-a100402.html, truy cập tháng 4.2023 

https://www.moitruongvadothi.vn/nhung-bien-phap-khac-phuc-o-nhiem-moi-truong-nuoc-tien-tien-hien-nay-a100402.html
https://www.moitruongvadothi.vn/nhung-bien-phap-khac-phuc-o-nhiem-moi-truong-nuoc-tien-tien-hien-nay-a100402.html
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luận, làm xói mòn niềm tin vào tính nghiêm minh của pháp luật và đặt ra câu hỏi 

về sự chặt chẽ trong quy định pháp luật. 

Thực tiễn cho thấy việc xử lý các chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp 

luật gây ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là các chủ thể kinh doanh chưa nghiêm, 

chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh đó các quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô 

nhiễm môi trường nước còn bất cập . Từ thực trạng trên, yêu cầu hoàn thiện hệ 

thống pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước là vấn đề cần 

được quan tâm ở nước ta hiện nay. Xuất phát từ lý do trên, tác giả đã lựa chọn 

vấn đề “Pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước, qua thực 

tiễn tại tỉnh Bình Dương” làm đề tài cho luận văn thạc sĩ luật học của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Cho đến nay, việc nghiên cứu về xử lý hành vi gây ONMT nước trên 

phương diện lý luận cũng như thực tiễn; đã có các công trình nghiên cứu một 

cách tổng quát. Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu một cách hệ thống qua 

thực tiễn áp dụng pháp luật tại Tỉnh Bình Dương. Khảo sát cho thấy một số công 

trình nghiên cứu có liên quan đến pháp luật về xử lý hành vi gây ONMT nước ở 

các khía cạnh, góc độ khác nhau có thể kể đến 

Thứ nhất, nhóm các công trình nghiên cứu liên quan đến xử lý hành vi 

gây ô nhiễm môi trường nước là các luận án, luận văn luật kinh tế, bao gồm: 

Phan Thị Thu Thuỷ (2022), “Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển 

do nước thải công nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa 

học xã hội. Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực trạng và thực tiễn 

áp dụng pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp 

ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

áp dụng pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển biển do do nước thải công 

nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 

Lê Thị Hằng (2019), “Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường ở việt nam hiện nay”, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà 

Nội. Luận văn nghiên cứu lý luận về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
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bảo vệ môi trường; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường và thực tiễn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam. 

Võ Trung Tín (2018), “Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo 

pháp luật môi trường Việt Nam”, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật 

TP. Hồ Chí Minh. Luận án đã phân tích quy định pháp luật về thực hiện nguyên 

tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật Việt Nam; từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và cơ chế triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nguyên tắc này. 

Hồ Văn Nhuận (2018), “Áp dụng pháp luật bảo vệ môi trường trong xử lý 

ô nhiễm nguồn nước ở Bến Tre”, Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Trường Đại học 

kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Luận văn phân tích, làm rõ nội hàm của các quy định 

pháp luật liên quan đến việc xử lý ô nhiễm nguồn nước; tìm ra điểm hạn chế và 

bất cập trong việc áp dụng các quy định pháp luật này trên thực tế tại địa bàn 

tỉnh Bến Tre. Từ đó, đưa ra một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả 

trong việc áp dụng pháp luật bảo vệ môi trường vào hoạt động xử lý ô nhiễm 

nguồn nước tại địa bàn tỉnh này. 

Trương Thanh Toàn (2017), “Pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trƣờng trong hoạt động chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, Luận văn 

thạc sĩ luật kinh tế, Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở nhận 

diện thực trạng phát triển chế biến thủy sản theo hướng bền vững, chỉ ra những 

hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng và 

giải pháp khả thi, phù hợp để phát triển bền vững, đồng thời góp phần cải thiện 

tình hình môi trường ở các doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản, nâng cao 

năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất 

công nghiệp ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian tới. 

Lê Tấn Vinh (2017), “Xử lý vi phạm pháp luật về môi trường đối với 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau: thực trạng và giải pháp”, Luận văn 

thạc sĩ luật kinh tế, Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Luận văn đi sâu 
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tìm hiểu nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường; 

tìm hiểu thực trạng xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường của doanh 

nghiệp từ năm 2011 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và nguyên nhân; 

những hạn chế, bất cập về quy trình phát hiện, chế tài xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về môi trường đối với các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề ra một số 

giải pháp thiết thực góp phần hoàn thiện một số quy định pháp luật, cũng như 

nâng cao hiệu quả công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường 

của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Nguyễn Trần Điện (2016), “Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường 

làng nghề ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng Việt Nam”, Luận án tiến sĩ luật học, 

Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Luận án tập trung phân tích và tỏng 

hợp một cách tổng quan và hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn của tình 

hình bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng Việt 

Nam, đưa ra những biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, 

đồng thời cũng là cơ sở để Đảng bộ ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có sự chỉ 

đạo cụ thể, sát và đúng với điều kiện của địa phương mình. 

Thứ hai, nhóm các công trình nghiên cứu liên quan đến hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là các bài báo, báo cáo, bao gồm: 

- Bài viết khoa học “Nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường 

nước mặt nhằm phát triển bền vững” của tác giả Phạm Quang Phương đăng tải 

trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Số 7/2015. Bài viết đã đánh giá thực trạng 

môi trường nước mặt và tìm hiểu các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường 

nước mặt ở nước ta hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp cần thực hiện 

nhằm khắc phục tình trạng suy thoái, ô nhiễm môi trường nước mặt đảm bảo 

mục tiêu phát triển bền vững. 

- Bài viết khoa học “ Pháp luật hiện hành về xử lý hình sự đối với các tội 

liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp” của 

tác giả Phan Thị Thu Thuỷ đăng trên Tạp chí Nghề Luật năm 2020. Bài viết đã 

phân tích thực trạng, hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về xử lí hình sự 
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đối với các tội liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải 

công nghiệp và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở 

nước ta hiện nay 

- Bài viết khoa học “Ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - sông 

Đáy và kiến nghị hoàn thiện chế tài xử lý trong lĩnh vực môi trường” của tác giả 

Nguyễn Quang Hùng đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 6/2015. Bài 

viết đã đánh giá thực trạng và nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước trên lưu 

vực sông Nhuệ - sông Đáy. Từ đó phân tích những bất cập và đề xuất một số 

kiến nghị hoàn thiện đối với chế tài xử lý trong lĩnh vực môi trường. 

- Bài viết khoa học “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên 

nước” của tác giả Hoàng Văn Bảy đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 

5/2015. Bài viết nêu những vấn đề chủ yếu về tài nguyên nước của Việt Nam; hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật tài nguyên nước; những vấn đề đặt ra và định 

hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước. 

Qua tổng quan các công trình nghiên cứu trên, tác giả nhận thấy các 

nghiên cứu đã giải quyết được những vấn đề sau: 

Thứ nhất, các công trình đã đưa ra được một số quan điểm về khái niệm ô 

nhiễm môi trường nước, xử lý hành vi gây ONMTN, pháp luật về xử lý hành vi 

gây ONMTN trong một số lĩnh vực, các nguyên tắc điều chỉnh pháp luật xử lý 

hành vi gây ONMTN trong một số lĩnh vực. Luận văn sẽ kế thừa các quan điểm 

về ONMTN là sự biến đổi các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học theo chiều hướng 

tiêu cực để xây dựng khái niệm ONMTN, kế thừa quan điểm về pháp luật về xử 

lý hành vi gây ONMTN phải phù hợp với pháp luật BVMT nói chung để tiếp tục 

bổ sung, làm rõ trong Luận văn. 

Thứ hai, các công trình đã bước đầu chỉ ra nội dung cơ bản của pháp luật 

xử lý hành vi gây ONMTN; đồng thời khái quát được quá trình hình thành và hệ 

thống các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý hành vi gây ONMTN ở Việt 

Nam. Chỉ ra một số kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ thống văn bản pháp 

luật về xử lý hành vi gây ONMTN. Luận văn sẽ kế thừa các quan điểm về nội 
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dung pháp luật về xử lý hành vi gây ONMTN; từ đó xây dựng cơ cấu nội dung 

của pháp luật về xử lý hành vi gây ONMTN. 

Thứ ba, các công trình đã phân tích, đánh giá được thực trạng pháp luật về 

xử lý hành vi gây ONMTN ở Việt Nam ở một số phương diện; từ đó chỉ ra một 

số hạn chế về quy định pháp luật cũng như việc thực thi pháp luật. Luận văn sẽ 

tiếp thu các nội dung trên và tiếp tục mở rộng, đánh giá thêm một số nhóm quy 

định pháp luật về xử lý hành vi gây ONMTN  

Thứ tư, các công trình đã chỉ ra phương hướng để hoàn thiện một số nhóm 

quy định cụ thể trong pháp luật về xử lý hành vi gây ONMTN. Luận văn sẽ kế 

thừa quan điểm trên, xây dựng phương hướng hoàn thiện pháp luật về xử lý 

hành vi gây ONMTN và các giải pháp một cách toàn diện, tổng thể hơn, hướng 

đến xây dựng Luật kiểm soát ONMTN ở Việt Nam 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về xử lý hành vi gây ô 

nhiễm môi trường nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, thực 

hiện tốt các cam kết quốc tế của Việt Nam  

 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Để thực hiện mục đích nghiên cứu nói trên, luận văn có các nhiệm vụ cụ 

thể sau: 

 - Nghiên cứu lý luận về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước và 

pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước. 

 - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm 

môi trường nước ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở so sánh, đối chiếu với pháp 

luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước ở một số quốc gia trên thế giới. 

 - Phân tích và đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý hành vi gây 

ô nhiễm môi trường nước tại địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian vừa qua, 

từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế phát sinh từ thực tiễn cần tiếp tục khắc phục. 



7 

- Đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện khung pháp luật về xử lý 

hành vi gây ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Thứ nhất, Một số vấn đề lý luận về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước và lý thuyết điều chỉnh pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước.  

 Thứ hai, các quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước của Việt Nam theo Luật BVMT năm 2020; Luật Tài nguyên nước 

năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.     

 Thứ ba, thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước tại địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về địa bàn, Luận văn phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật xử lý hành vi 

gây ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

Về thời gian: Từ giai đoạn năm 2015-2022 

5.  Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cơ sở phương pháp luận 

Cơ sở phương pháp luận mà tác giả sử dụng để nghiên cứu là chủ nghĩa 

duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của Triết học Mác - Lênin. 

Đồng thời, tiếp thu và bám sát các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng; 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ nguồn nước và xử lý các hành vi 

vi phạm pháp luật gây ô nhiễm nguồn nước của các chủ thể kinh doanh.  Định 

hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật về môi trường được coi là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, 

thực hiện tốt các cam kết quốc tế của Việt Nam  

5.2. Phương pháp nghiên cứu  

Để triển khai luận văn, tác giả đã sử dụng đồng bộ một số các phương 

pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: 
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 - Chương 1, tác giả sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, để đánh 

giá các nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm của pháp luật về xử lý hành vi gây 

ONMTN, nội dung pháp luật về xử lý hành vi gây ONMTN; từ đó đưa ra các 

nhận định, khái niệm của tác giả;  

- Chương 2, tác giả sử dụng phương pháp lịch sử để khái quát quá trình 

hình thành và phát triển của pháp luật về xử lý hành vi gây ONMTN ở Việt 

Nam; phương pháp giải thích, bình luận pháp luật để đánh giá những quy định 

pháp luật hiện hành về xử lý hành vi gây ONMTN, chỉ ra những bất cập, hạn 

chế, thiếu sót trong quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

- Chương 3, tác giả sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để đưa ra 

định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi gây ONMTN ở Việt 

Nam; phương pháp so sánh để đề xuất xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm môi 

trường nước. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn  

6.1. Ý nghĩa khoa học 

 Luận văn góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về xử lý hành vi 

gây ONMTN (khái niệm, đặc điểm); làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về pháp 

luật xử lý hành vi gây ONMTN (khái niệm, đặc điểm, cơ cấu nội dung pháp luật 

về xử lý hành vi gây ONMTN); luận giải các yếu tố tác động đến pháp luật về 

xử lý hành vi gây ONMTN. Trên cơ sở đó, luận văn góp phần củng cố và hoàn 

thiện hệ thống cơ sở lý luận về pháp luật xử lý hành vi gây ONMTN ở Việt 

Nam.  

Luận văn thể hiện quan điểm khoa học khi phân tích và đánh giá một cách 

khách quan, toàn diện về thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật 

xử lý hành vi gây ONMTN. Từ những định hướng đặt ra, luận văn đề xuất một 

số giải pháp hoàn thiện hơn quy định của pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi 

gây ONMTN và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về xử lý hành vi gây 

ONMTN 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 
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Kết quả nghiên cứu của Luận văn có thể sử dụng tham khảo trong các 

công trình nghiên cứu khoa học pháp lý, giảng dạy, đào tạo pháp luật. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

của Luận văn được chia thành ba (03) Chương : 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về xử lý hành vi gây ONMTN 

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý 

hành vi gây ONMTN tại Tỉnh Bình Dương 

Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả áp dụng pháp luật về xử lý hành vi gây ONMTN 
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 CHƯƠNG 1 

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH VI GÂY Ô 

NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

1.1. Khái quát về hành vi gây ô nhiễm môi trường nước   

1.1.1. Khái niệm về môi trường nước 

1.1.1.1. Khái niệm về môi trường nước 

“Môi trường nước là toàn bộ các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học có 

nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo, có mối liên hệ chặt chẽ trong nguồn nước mà 

trong đó con người, sinh vật có mối quan hệ tương tác và phụ thuộc vào nước”.  

1.1.1.2. Đặc điểm của môi trường nước  

Thứ nhất, cấu tạo của môi trường nước có đặc điểm khác với môi trường 

đất và không khí. 

Thứ hai, môi trường nước có khả năng tự làm sạch 

Thứ ba, môi trường nước là một dạng tài nguyên đặc biệt 

Thứ tư, môi trường nước có tính lan truyền 

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm về hành vi gây ô nhiễm môi trường nước   

1.1.2.1. Khái niệm về hành vi gây ô nhiễm môi trường nước   

”Hành vi làm  biến đổi các thành phần của nguồn nước theo hướng bất 

lợi với cuộc sống của con người, của động vật, thực vật mà sự thay đổi đó được 

bắt nguồn từ hoạt động sản xuất kinh doanh gây ra với quy mô, phương thức và 

mức độ khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp làm thay đổi mô hình, tính chất vật 

lý và sinh học của nguồn nước”. 

1.1.2.2. Đặc điểm của hành vi gây ô nhiễm môi trường nước 

Thứ nhất, hành vi gây ô nhiễm môi trường nước có liên quan mật thiết 

đến ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất.  

Thứ hai, hành vi gây ô nhiễm nước mang tính liên khu vực, liên quốc gia 

Thứ ba, hành vi gây ô nhiễm môi trường nước để lại hậu quả lâu dài và 

nghiêm trọng 
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Thứ tư, hành vi gây ô nhiễm môi trường nước xuất phát từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.  

1.1.3. Hậu quả hành vi gây ô nhiễm môi trường nước   

Thứ nhất, hành vi gây ô nhiễm môi trường nước gây suy thoái và cạn kiệt 

nguồn nước.  

Thứ hai, hành vi gây ô nhiễm môi trường nước gây tổn hại sức khỏe của 

con người.  

Thứ ba, hành vi gây ô nhiễm môi trường nước gây thiệt hại về tài sản cho 

con người. 

1.2. Khái quát pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước  

Pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước là tổng thể các 

quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa 

nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình Nhà nước 

thông qua cơ quan có thẩm quyền xem xét và  quyết định áp dụng các hình thức 

trách nhiệm pháp lý  về  hình sự, hành chính, dân sự đối với chủ thể thực hiện 

hành vi gây ô nhiễm môi trường nước tương ứng với hành vi, mức độ vi phạm  

1.1.2. Đặc trưng pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước 

Thứ nhất, pháp luật về xử lý hành vi gây ONMT nước cần đảm bảo tính 

phòng ngừa 

Thứ hai, pháp luật về xử lý hành vi gây ONMT nước cần bảo đảm quyền 

được sống trong môi trường trong lành 

Thứ ba, pháp luật về xử lý hành vi gây ONMT nước cần bảo đảm mục 

tiêu phát triển bền vững. 

Thứ tư, pháp luật về xử lý hành vi gây ONMT nước cần đảm bảo nguyên 

tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
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1.2.3. Nội dung pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước 

Nắm bắt những yêu cầu và sự cần thiết có quy định pháp luật về xử lý 

hành vi gây ô nhiễm môi trường nước, pháp luật Việt Nam cũng đã xây dựng hệ 

thống các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động này. Cụ thể: 

Thứ nhất, chế tài hình sự được hiểu là những hậu quả về pháp lý khi chủ 

thể vi phạm những điều được quy định trong luật hình sự 

Thứ hai, chế tài dân sự được hiểu là hậu quả pháp lí bất lợi ngoài mong 

muốn được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm trong quan hệ dân sự khi 

họ không thực hiện, thực hiện không đúng các nghĩa vụ dân sự 

Thứ ba, chế tài hành chính 

Theo quan niệm của GS.TS. Yucel Ogurlu (Thổ Nhĩ Kỳ) cho rằng với tư 

cách là một chế định của ngành luật luật hành chính, chế tài hành chính là một 

bộ phận của các quyết định hành chính được áp dụng bởi các chủ thể quản lý có 

quyền lực quyết định đơn phương. Đối tượng bị áp dụng, thi hành chế tài hành 

chính là các cá nhân, tổ chức vi phạm các trật tự công được pháp luật bảo vệ, 

được quy định trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Chế tài hành 

chính được áp dụng không chỉ nhằm mục đích bảo vệ các lợi ích công mà còn 

bảo vệ các quy tắc, trật tự xã hội, đảm bảo cuộc sống yên bình cho cư dân. 

Ngoài tính trừng phạt, chế tài hành chính còn nhằm ngăn chặn những vi phạm 

có thể xảy ra nguy hiểm hơn . GS.TS  Yucel Ogurlu cho rằng, mục đích đầu tiên 

và chủ yếu của chế tài hành chính là đình chỉ một hành vi vi phạm hiện tại và 

ngăn ngừa những hành vi vi phạm trong tương lai2. 

                                                           
2 Phạm Hồng Quang (2001), “Chế tài hành chính và những bất cập trong quy định hiện hành về chế tài 

hành chính”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 21 (206), tr.27-34 
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1.3. Các yếu tố tác động đến pháp luật xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước 

1.3.1. Yếu tố chính trị  

1.3.2. Yếu tố kinh tế  

1.3.3. Yếu tố quốc tế  

1.3.4. Ý thức pháp luật  

Tiểu kết Chương 1  

Trong Chương 1, tác giả đã đánh giá, phân tích những vấn đề lý luận pháp 

luật về xử lý hành vi gây ONMT nước, qua đó tác giả rút ra các kết luận như 

sau: 

1. Từ những đặc điểm của môi trường nước và hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước ; tác giả đưa ra khái niệm pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm 

môi trường nước là tổng thể các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát 

sinh trong quá trình Nhà nước thông qua cơ quan có thẩm quyền xem xét và  

quyết định áp dụng các hình thức trách nhiệm pháp lý  về  hình sự, hành chính, 

dân sự đối với chủ thể thực hiện hành vi gây ô nhiễm môi trường nước tương 

ứng với hành vi, mức độ vi phạm 

2. Nội dung điều chỉnh pháp luật xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước bao gồm các nhóm quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước bằng biện pháp hành chính; hình sự và dân sự. Bên cạnh đó, pháp 

luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước chịu sự tác động của các yếu 

tố về chính trị, kinh tế, quốc tế và ý thức pháp luật 

 Các nội dung được nghiên cứu tại Chương 1 Luận văn là cơ sở lý thuyết 

quan trọng để tác giả tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp 

luật về xử lý hành vi gây ONMT nước tại Chương 2 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LÝ HÀNH VI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI  

TỈNH BÌNH DƯƠNG  

 

2.1. Thực trạng pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước 

2.1.1. Quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước 

 2.1.1.1. Quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước bằng biện pháp hành chính  

Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi gây ONMT nước được căn cứ 

chủ yếu tại các văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020); Luật BVMT năm 2020; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 

07/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, có 

hiệu lực từ ngày 25/8/2022 

2.1.1.2. Quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước 

bằng biện pháp hình sự 

Chế tài hình sự về hành vi gây ONMT nước được các nhà làm luật quy 

định cụ thể trong BLHS. Như vậy, BLHS là căn cứ để áp dụng chế tài hình sự 

khi xử lý hành vi gây ô nhiểm của các chủ thể kinh doanh. 

2.1.1.3. Quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước 

bằng biện pháp dân sự  

Theo quy định của pháp luật hiện hành ở Việt Nam, BTTH do vi phạm 

pháp luật về BVMT thuộc lĩnh vực BTTH ngoài hợp đồng. Do vậy, cơ sở pháp 

lý giải quyết các yêu cầu về BTTH do vi phạm pháp luật về BVMT trước hết 

được thực hiện theo các quy định về BTTH ngoài hợp đồng của Bộ luật Dân sự 

năm 2015 (BLDS). Cụ thể, BLDS năm 2015 tại Điều 172 quy định: “Khi thực 

hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân theo quy 
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định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nếu làm ô nhiễm môi trường thì phải 

chấm dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả và 

BTTH”, Điều 602 có nêu: “Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không 

có lỗi” .  

2.1.2. Đánh giá thực trạng quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô 

nhiễm môi trường nước 

2.1.2.1. Thực trạng quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước bằng biện pháp hành chính  

2.1.2.2. Thực trạng quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước bằng biện pháp hình sự 

2.1.2.3. Thực trạng quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước bằng biện pháp dân sự 

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước tại Tỉnh Bình Dương  

2.2.1. Khái quát về tình hình thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý hành 

vi gây ô nhiễm môi trường nước tại Tỉnh Bình Dương  

2.2.1.1. Thực tiễn xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước bằng biện 

pháp hành chính 

2.2.1.2. Thực tiễn xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước bằng biện 

pháp hình sự 

2.2.1.3. Thực tiễn xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước bằng biện 

pháp dân sự 

2.2.2. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý hành vi gây ô 

nhiễm môi trường nước tại Tỉnh Bình Dương  

 2.2.2.1. Những kết quả đạt được 

Thứ nhất, đa số các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trên địa bàn Tỉnh 

Bình Dương đã chấp các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước, và 

xử lý hành vi gây ONMT nước 
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Thứ hai, về tuân thủ pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước, và xử lý vi 

phạm ô nhiễm nguồn nước. Đa số, chủ thể kinh doanh bị thanh tra, kiểm tra và 

xử lý vi phạm đã kiềm chế, không tiến hành những hành động mà pháp luật 

cấm. Nhìn chung các hành vi chống, gây cản trở việc xử lý vi phạm của cơ quan 

có thẩm quyền đã giảm rõ rệt  

Thứ ba, việc áp dụng pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước, và xử lý vi 

phạm ô nhiễm nguồn nước của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền nhìn chung 

đúng thẩm quyền, thủ tục và thời hạn. 

2.2.2.2. Những hạn chế, tồn tại  và nguyên nhân phát sinh 

* Tồn tại, hạn chế   

* Nguyên nhân phát sinh tồn tại, hạn chế 

 

Tiểu kết Chương 2 

Trong phạm vi nội dung của Chương 2 Luận văn đã  phân tích, đánh giá 

thực trạng các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về xử lý hành vi gây 

ONMT nước. Qua đó cho thấy, bên cạnh kế thừa một số nội dung của Luật 

BVMT năm 2014 thì Luật BVMT năm 2020 tiếp tục bổ sung, sửa đổi nhằm tiếp 

tục hoàn thiện nội dung pháp luật về xử lý hành vi gây ONMT nước; tuy nhiên 

thực trạng pháp luật vẫn phát sinh những tồn tại hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện 

Đồng thời, Chương 2 Luận văn đã  phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng 

pháp luật về  xử lý hành vi gây ONMT nước trên địa bàn Tỉnh Bình Dương 

trong thời gian vừa qua. Từ thực tiễn áp dụng pháp luật cho thấy bên cạnh 

những kết quả tích cực thì vẫn phát sinh những vướng mắc, bất cập cần tiếp tục 

khắc phục 

Các nội dung nghiên cứu tại Chương 2 sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn để 

tác giả tiếp tục đề xuất các định hướng, và kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp 

luật & nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về xử lý hành vi gây ONMT nước 

tại Chương 3 
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CHƯƠNG 3 

  ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH VI GÂY Ô 

NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC  

 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm 

môi trường nước 

3.1.1. Thể chế hoá đường lối và quan điểm của Đảng về phát triển bền 

vững trong bảo vệ môi trường nước  

3.1.2. Đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và khắc phục các 

bất cập của pháp luật hiện hành   

3.1.3. Bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế của Việt Nam bảo 

vệ tài nguyên nước  

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước   

3.2.1. Hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước bằng biện pháp hình sự 

Thứ nhất, cần xác định lại thời hiệu xử lý VPHC đối với chủ thể kinh 

doanh là pháp nhân gây ô nhiễm nguồn nước theo hướng tăng thời gian lên gấp 

hai lần so với cá nhâ 

Thứ hai,  cấn cấm các cá nhân đã từng thành lập các công ty TNHH một 

thành viên  đã từng thực hiện hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và bị xử lý, được 

phép thành lập các pháp nhân mới 

Thứ ba, cần sớm có sự hướng dẫn chi tiết thủ tục truy cứu TNHS đối với 

pháp nhân thực hiện hành vi gây ô nhiễm nguồn nước 

3.2.2. Hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước bằng biện pháp hành chính 

Thứ nhất, về mức xử phạt hành chính. 
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Thứ hai, rà soát các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực BVMTN là TNN, tránh trùng lặp, chồng chéo 

Thứ ba, đối với quy định về hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động có thời 

hạn đối với doanh nghiệp có hành vi gây ONMTN, cần rà soát, bổ sung các quy 

định của pháp luật lao động để hỗ trợ người lao động trong thời gian doanh 

nghiệp ngừng hoạt động, vừa đảm bảo quyền lợi người lao động vừa giữ được 

sự nghiêm minh của pháp luật.  

Thứ tư, về thời hiệu xử phạt. 

Thứ năm, cần xây dựng, bổ sung các quy định cưỡng chế thi hành quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực về BVMT nước đảm bảo các chủ thể 

có hành vi vi phạm chấp hành đầy đủ các biện pháp xử lý. 

3.2.3. Hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý hành vi gây ô nhiễm môi 

trường nước bằng biện pháp dân sự  

Thứ nhất, áp dụng trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền (PPP) 

trong giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do ô nhiễm nguồn nước của các 

chủ thể kinh doanh gây ra 

Thứ hai, hoàn thiện các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại do ô 

nhiễm nguồn nước của các chủ thể kinh doanh gây ra 

Thứ ba, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến quyền khởi kiện, 

tác giả cho rằng cần ghi nhận để đại diện hợp pháp của các tổ chức, cá nhân bị 

thiệt hại thực hiện quyền khởi kiện đòi bồi thường về tính mạng, sức khoẻ, tài 

sản do hành vi VPPL về BVMT gây nên có thể là các hiệp hội, hội nghề nghiệp, 

các tổ chức xã hội, các hiệp hội do người bị thiệt hại lập lên.   
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3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về xử lý hành 

vi gây ô nhiễm môi trường nước 

3.3.1. Giải pháp chung 

 3.3.1.1. Kiện toàn bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường  

3.3.1.2. Xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường 

3.3.2. Giải pháp cụ thể tại tỉnh Bình Dương 

3.3.2.1. Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật môi trường của các chủ thể 

kinh doanh 

3.3.2.2. Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát môi trường, thanh 

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước 

3.3.2.3. Ban hành chính sách khuyến khích các địa phương thực hiện hiệu 

quả công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nước. 

Tiểu kết Chương 3  

Qua nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụngpháp 

luật về xử lý hành vi gây ONMT nước trên địa bàn Tỉnh Bình Dương. Trong 

phạm vi Chương 3 luận văn, tác giả đã đề xuất định hướng hoàn thiện pháp luật 

về xử lý hành vi gây ONMT nước ở nước ta hiện nay cần thể chế hóa đường lối, 

quan điểm của Đảng về phát triển bền vững trong BVMT. Bên cạnh đó,  pháp 

luật về xử lý hành vi gây ONMT nước phải đảm bảo tính đồng bộ, khắc phục 

các bất cập của pháp luật hiện hành 

Trên cơ sở các định hướng đã xác định, chương 3 luận văn tiếp tục đề một 

số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao nâng cao hiệu quả áp dụng pháp 

luật về xử lý hành vi gây ONMT nước    
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KẾT LUẬN 

Việt Nam được ghi nhận là quốc gia có những tiến bộ đáng kể trong nỗ 

lực bảo vệ TTN và áp dụng pháp luật về xử lý hành vi gây ONMT nước. Tuy 

nhiên, việc môi trường bị tàn phá nghiêm trọng, đa dạng sinh học đang mất cân 

bằng và tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng phức tạp đã dẫn đến một thực 

trạng là ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam hiện nay đang ở mức báo động. Pháp 

luật đã quy định những hình thức, mức xử phạt, các biện pháp bổ sung, biện 

pháp khắc phục hậu quả rất nghiêm khắc nhưng những hành vi vi phạm đó vẫn 

diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn .   

 Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm soát ô nhiễm nguồn 

nước , Việt Nam đã áp dụng các công cụ, biện pháp khác nhau nhằm ngăn ngừa 

ô nhiễm môi trường nước trong đó pháp luật giữ một vai trò trọng tâm, tạo cơ sở 

cho việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước  được đồng bộ, 

thống nhất và  hiệu quả. Việt Nam đã cố gắng hoàn thiện hệ thống pháp luật 

trong nước nhằm ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước. Đồng thời tham gia các điều 

ước quốc tế để chung tay cùng với các nước, tổ chức môi trường quốc tế giảm 

thiểu nguồn ô nhiễm tiến tới loại bỏ dần ô nhiễm nguồn nước tại Việt Nam.  

Nhưng bên cạnh những thành tựu đạt được trong việc ngăn ngừa ô nhiễm 

nguồn nước như ban hành một loạt các văn bản pháp luật, chính sách tạo ra một 

khung pháp lý toàn diện điều chỉnh các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm 

nguồn nước thì vẫn còn đó những bất cập hạn chế trong công tác ngăn ngừa ô 

nhiễm môi trường nói chung và thực hiện công ước quốc tế về ngăn ngừa ô 

nhiễm nguồn nước nói riêng. 

Từ tình hình ô nhiễm môi trường nước hiện nay và thực trạng của hệ 

thống pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi gây ONMT nước còn nhiều bất cập 

do vậy cần thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp luật và đảm bảo thực thi các công 

ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia góp phần ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 

nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác ngăn ngừa ô nhiễm cho cả khu 

vực.  
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